ĐỀ THI THAM KHẢO HSG (04)

Môn:   SINH HỌC 11

Thời gian 180 phút

Câu 1. (2 điểm) 
Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích?

Cho tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào một dung dịch .Hãy cho biết :

Khi nào sức căng trương nước T xuất hiện và tăng ?

Khi nào T cực đại ?

Khi nào T giảm đến O ?

Câu 2. (2 điểm)

Trình bày các nguồn cung cấp nitơ cho cây xanh ? Người ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn ngay". Hãy giải thích lời khuyên đó?

Quan sát màu sắc lá của 1 số cây thấy lá không có màu xanh nhưng vẫn sống bình thường. Giải thích và chứng minh quan điểm giải thích của mình? 

Câu 3. (2 điểm)

Vì sao ở thực vật C3​, chu trình Canvin – Benson không cần sự tham gia trực tiếp của ánh sáng nhưng cũng không xảy ra vào ban đêm?

Vì sao ở thực vật CAM loại bỏ hoàn toàn tinh bột ở lục lạp thì quá trình cố định CO2 ban đêm không tiếp tục xảy ra?

Câu 4. (2 điểm)

Cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật là gì?
Bản chất của quá trình hô hấp?Trình bày cơ chế hô hấp với các giai đoạn hô hấp ở tế bào.

Câu5 .(2 điểm)  

Tại sao pH  trung bình của máu chỉ dao động trong giới hạn hẹp: 7,35 - 7,45?

Mạch đập ở cổ tay và thái dương có phải do máu chảy trong hệ mạch gây nên hay không? Giải thích ?

Câu 6. (2,0 điểm)

Tại sao nói: Trao đổi khí ở Chim hiệu quả hơn trao đổi khí ở Thú?

Mô tả hoạt động trao đổi khí ở cá xương? Tại sao vớt cá lên cạn sau một thời gian sẽ bị chết?

Câu 7. (2,0 điểm)

Phân biệt hướng động và ứng động ở thực vật.

Ánh sáng đơn sắc nào có hiệu quả nhất đối với vận động theo ánh sáng ? 

Câu 8. (2,0 điểm)  


Ở một loài thực vật thụ tinh kép, khi quan sát 1 tế bào sinh dưỡng bình thường đang ờ kì giữa của nguyên phân thấy có 48 cromatit. Giả sử quá trình thụ tinh của hạt phấn đạt 87,5%, của noãn là 100% đã hình thành 56 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 56 hạt chắc. (giả thiết các hạt phấn tham gia thụ phấn đều thụ tinh)

Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn tương đương nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào sinh tinh và sinh trứng thực hiện quá trình phân bào cho đến lúc hoàn thành sự thụ tinh để đạt số hạt nói trên?

Tính số lượng nhiễm sắc thể đơn đã bị tiêu biến trong quá trình phân bào cho đến khi hoàn thành thụ tinh từ tất cả các tế bào sinh trứng và sinh tinh nói trên?

Câu 9. (2,0 điểm) 

Sự khác nhau giữa lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và trong cung phản xạ? 

Hãy cho biết, sự dẫn truyền xung thần kinh ở dây giao cảm và đối giao cảm thì ở dây thần kinh nào sẽ nhanh hơn? Tại sao?

Câu 10. (2,0 điểm)  
Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không ? Vì sao ? 
ĐÁP ÁN
Câu 1:  ( 2đ )
1. Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thường dẫn đến tốc độ sinh trưởng của cây giảm. Vì : 

- Làm giảm khả  năng hút nước của rễ do nồng độ dung dịch đất cao.
              0.5

- Một số ion khoáng của dung dịch môi trường ảnh hưởng xấu lên khả năng hút khoáng của cây do nồng độ của chúng trong dung dịch quá cao.
                                    0.5

2. a.Khi tế bào nhận nước thì T xuất hiện và nếu tế bào tiếp tục nhận nước thì T tăng . 0.5

b.T cực đại khi tế bào bão hoà nước.                                                                       0.25

c.Khi tế bào mất nước T giảm và khi tế bào bắt đầu co nguyên sinh thì T bằng O  0.25

Câu 2:( 2đ )
1. - Có 4 nguồn cung cấp nitơ cho cây:                 0.5

+ Từ những cơn giông : N2   +  O2   ->   NO2  ( tia lửa điện)

+ Từ xác của động vật, thực vật: RNH2  ->  NH3  -> NO-3

+ Từ sự cố định của vi sinh vật: N2   +    NH3    -> 2NH3

+ Từ sự cung cấp của con người: muối NO-3, NH+4
Vì:                                                                          0.5

+ Khi tưới phân đạm -> cung cấp nguồn ion NO-3
 + Mới tưới đạm cây hút  NO-3 chưa kịp biến đổi thành NH+4 -> người ăn vào NO-3 bị biến đổi thành NO-2 -> gây ung thư

2. - Giải thích: Cây vẫn có khả năng quang hợp do vẫn có diệp lục nhưng chúng không có màu xanh vì diệp lục bị các sắc tố phụ át.                                                              0.5

- Chứng minh: Nhúng lá đó vào nước nóng -> sắc tố phụ tan hết và có màu xanh.  0.5

Câu 3:( 2đ )
1. Chu trình Canvin – Benson chỉ phụ thuộc vào các sản phẩm của pha sáng. Ở thực vật C3, ban ngày khí khổng mở, có ánh sáng -> pha sáng xảy ra -> chu trình Canvin cũng xảy ra.                                           1.0đ

2. Chất cố định CO2 tạm thời vào ban đêm là PEP được hình thành từ tinh bột -> lấy hết tinh bột thì quá trình này dừng lại. (Học sinh có thể vẽ sơ đồ chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM hoặc không)            1.0đ                                                                                                               

Câu 4:( 2đ )
1.  Cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật...                       0.5đ

- Ti thể là bào quan làm nhiệm vụ hô hấp ở tế bào. Nó được xem là “trạm biến thế năng lượng” của tế bào.

2.  Bản chất của quá trình hô hấp.....                                                 0.5

Bản chất của quá trình hô hấp: Khác với quá trình đốt cháy chất hữu cơ ngoài cơ thể, quá trình ôxi hoá trong cơ thể phải trải qua nhiều chặng, bao gồm nhiều phản ứng hoá sinh để cuối cùng giải phóng CO2, H2O và năng lượng dưới dạng ATP.

- Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật gồm:     1.0đ   

- Giai đoạn đường phân xảy ra ở chất tế bào là pha phân giải kị khí chung cho cả hô hấp kị khí(lên men) và hô hấp hiếu khí. Đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic( từ một phân tử glucôzơ hình thành nên 2 phân tử axit piruvic).

- Nếu không có ôxi, axit piruvic chuyển hoá theo con đường hô hấp kị khí ( lên men) tạo rượu êtilic kèm theo sự giải phóng CO2, cũng có thể lên men lactic, xuất hiện sản phẩm lên men là axit lactic, không giải phóng ôxi. Hô hấp kị khí không tích luỹ thên năng lượng ngoài 2 phân tử ATP được hình thành ở chặng đường phân.

- Khi có ôxi, sản phẩm của đường phân là axit piruvic di chuyển vào cơ chất của ti thể, tại đó nó bị ôxi hoá và loại CO2 , hình thành nên axêtin côenzimA. 

+ Chất này di chuyển vào chu trình Crep trong cơ chất của ti thể.

Qua chu trình Crep thêm 2 phân tử CO2 bị loại, như vậy phân tử axit piruvic( 1/2 phân tử glucôzơ) đã bị ôxi hoá hoàn toàn qua 1 vòng của chu trình Crep.

+ Các H+  và e- được tách ra khỏi cơ chất hô hấp và truyền đến chuỗi truyền điện tử hô hấp( NAD, FAD,...) phân bố trong màng trong ti thể.


Như vậy, chu trình Crep khung các bon từ nguyên liệu hô hấp(axit piruvic) bị bẻ gãy hoàn toàn, giải phóng 3 phân tử CO2; chuỗi chuyền điện tử H+  tách ra khỏi axit piruvic trong chu trình Crep  được truyền đến chuỗi truyền điện tử trong màng trong ti thể đến ôxi để tạo phân tử H2O và tích luỹ được 36 ATP.

Câu 5:( 2đ )
1. Tại sao pH  trung bình của máu chỉ dao động trong giới hạn hẹp: 7,35 - 7,45                                                                                                                    1.0đ                                                                                             


pH của máu chỉ dao động trong giới hạn hẹp là nhờ các hệ đệm:


- Hệ đệm bicacbonat 



CO2 + H2O (  H2CO3   (       HCO3- + H+

- Hệ đệm phốt phát. 



H2PO4-  (  HPO42- + H+

- Hệ đệm protêin là hệ đệm quan trọng trong dịch cơ thể nhờ khả năng điều chỉnh cả độ toan lẫn kiềm. 


- Điều chỉnh độ kiềm nhờ gốc –COOH và điều chỉnh độ toan nhờ gốc –NH2 của prôtêin.

2. Mạch đập ở cổ tay và thái dương không phải do máu chảy trong hệ mạch gây nên mà do tính đàn hồi của thành động mạch và nhịp co bóp của tim gây nên.      1.0đ                       

Câu 6:( 2đ )
1.Trao đổi khí ở chim: có sự tham gia của các túi khí giúp không khí qua phổi luôn là khí giàu oxi, không có khí cặn, trong phổi chiều của dòng máu song song và ngược với chiều dòng khí trong ống khí                                                             0.5

Ở thú khi hô hấp còn chứa nhiều khí nghèo oxi trong phổi              0.25

 2.Trao đổi khí ở cá xương                                                                0.75                    

 + Cử động thở vào: thềm miệng hạ xuống làm giảm áp lực của nước trong khoang miệng, nắp mang phình ra, riềm mang khép lại => nước chảy vào

 + Cử động thở ra: miệng ngậm lại, nền hầu nâng lên, , nắp mang mở ra => nước chảy ra qua khe mang

 + TĐK diễn ra ở các phiến mang: số lượng phiến mang nhiều, chiều dòng nước ngược với chiều dòng máu chảy trong các mao mạch mang => tăng hiệu quả trao đổi khí.

Cá chết vì:                                                                                           0.5

 + Các phiến mang dính lại => giảm diện tích bề mặt        

 + Bề mặt không ẩm ướt


Câu 7:( 2đ )
1. Ph©n biÖt h­​íng ®éng & øng ®éng
	ĐiÓm ph©n biÖt
	H­íng ®éng
	øng ®éng

	§Þnh nghÜa 0.25


	Lµ mét h×nh thøc ph¶n øng cña mét bé phËn cña c©y tr­íc mét t¸c nh©n KTtheo mét h­íng x¸c ®inh
	Lµ h×nh thøc p­ cña c©y tr­íc mét t¸c nh©n KT kh«ng ®Þnh h­íng 

	H­íng kÝch thÝch                0.25


	Cã h­íng
	 V« h­íng

	Tèc ®é c¶m øng 0.5


	Ph¶n øng chËm h¬n v× liªn quan tíi hoocmon vµ sù sinh tr­ëng cña tÕ bµo
	Ph¶n øng nhanh h¬n chØ liªn quan tíi søc c¨ng tr­¬ng n­íc vµ ®ång hå sinh häc

	H×nh thøc biÓu hiÖn  0.25


	H­íng s¸ng, h­íng n­íc, h­íng ho¸,h­íng träng lùc, h­íng tiÕp xóc
	øng ®éng sinh tr­ëng(vËn ®éng theo søc tr­¬ng n­íc), øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng (vËn ®éng theo nhÞp ®iÖu ®ång hå sinh häc)

	C¬ chÕ chung0.5


	Do tèc ®é sinh tr­ëng kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c TB t¹i 2 phÝa ®èi diÖn nhau cña c¬ quan( th©n , cµnh, rÔ) 
	øng ®éng sinh tr­ëng xuÊt hiÖn do tèc ®é sinh tr­ëng kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c TB t¹i 2 phÝa ®èi diÖn nhau cña c¬ quan(l¸, c¸nh hoa)

øng ®éng kh«ng sinh tr­ëng do biÕn ®æi søc tr­¬ng n­íc cñac¸c TB 

	Vai trß chung 0.25


	Gióp c©y thÝch øng víi sù biÕn ®éng cã h­íng cña m«I tr­êng
	Lµ ph¶n øng thÝch  nghi ®a d¹ngcña c¬ thÓ TV®èi víi biÕn ®éng v« h­íng cña m«i tr­êng. 


Câu 8:( 2đ )
1. Số NST đơn cung cấp cho tế bào sinh tinh phân bào cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 10n x 16                                                                                               0.5

 Số NST đơn cung cấp cho tế bào sinh trứng phân bào cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 9n x 56.                                                                                                0.5

2. Số NST đơn tiêu biến trong quá trình phân bào của tế bào sinh tinh cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 16n + 4n.16                                                                 0.5

Số NST đơn tiêu biến trong quá trình phân bào của tế bào sinh trứng cho đến khi hoàn thành quá trình thụ tinh là: 8n.56                                                                            0.5

Câu 9:( 2đ )
1. 1đ

	Trên sợi thần kinh
	Trong cung phản xạ

	- Hướng dẫn truyền theo 2 chiều kể từ nơi kích thích
	- Hướng dẫn truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh rồi đến cơ quan trả lời.


2. Truyền xung ở dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm vì:
Tốc độ truyền xung trên sợi thần kinh phụ thuộc vào đường kính của sợi trục thần kinh và phụ thuộc chủ yếu là có hay không có bao mielin (truyển theo kiểu nhảy cóc). 0.5

Ở dây thần kinh giao cảm có sợi truớc hạch ngắn có bao mielin và sợi sau hạch dài không có bao mielin còn ở dây thần kinh đối giao cảm thì sợi trước hạch dài co bao mielin và sợi sau hạch ngắn không có bao mielin vì vậy mà dây  thần thần kinh đối giao cảm có tốc độ dẫn truyền nhanh hơn        0.5

Câu 10: (2đ )
- Vì FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng.           0.5

- Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH của tuyến yên thì sẽ làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng.             0.5                                                                                                           

-  Nồng độ ơstrôgen và prôgestêron trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmon FSH, LH của tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.      1.0                            
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